
1 Phan Bảo Tường Vi HS1015402587 12/11/2009 Nữ Kinh NV1

2 Nguyễn Thái An HS1012658020 12/08/2009 Nam Nùng NV1

3 Đinh Bảo An HS1013292929 16/05/2009 Nam Kinh NV1

4 Nguyễn Ngọc Huy Hoàng HS1015402595 25/04/2009 Nam Kinh NV1

5 Nguyễn Khôi HS1015402729 28/10/2009 Nam Kinh NV1

6 Phạm Trung Kiên HS1015402730 21/01/2009 Nam Kinh NV1

7 Dương Anh Kiệt HS1015402731 20/01/2009 Nam Kinh NV1

8 Nguyễn Đức Linh HS1016987222 27/02/2009 Nam Kinh NV1

9 Nguyễn Hoàng Nam HS1015402736 16/02/2009 Nam Kinh NV1

10 Phạm Nguyễn Tấn Phát HS1015402747 04/03/2009 Nam Kinh NV1

11 Nguyễn Minh Phúc HS1015402748 09/02/2009 Nam Kinh NV1

12 Dương Phùng Nhật Vinh HS1015402565 16/01/2009 Nam Kinh NV1

13 Nguyễn Hoàng Ân HS1015402717 23/10/2009 Nam Kinh NV1

14 Lê Tiến Dũng HS1014985315 03/01/2009 Nam Kinh NV1

15 Lê Duy Khang HS1012918583 28/05/2009 Nam Kinh NV1

16 Nguyễn Hữu Thắng HS1013293108 25/05/2009 Nam Kinh NV1

17 Vũ Minh Đức HS1012918575 18/03/2009 Nam Kinh NV1

18 Hà Quang Cường HS1014985665 09/07/2009 Nam Kinh NV1

19 Trần Phương Phương HS1012956868 27/01/2009 Nữ Kinh NV1

20 Cao Việt Hoàng HS1012395135 27/01/2009 Nam Kinh NV1

21 Đinh Anh Tuấn HS1012395189 13/12/2009 Nam Mường NV1

22 Lê Vũ Phong HS1012658346 06/11/2009 Nam Kinh NV1

23 Phạm Công Danh HS1014986510 10/11/2009 Nam Kinh NV1

24 Dương Văn Hoàng Bách HSO669073496 19/08/2009 Nữ Kinh NV1

25 Nguyễn Thành Trung HSO669072278 01/11/2009 Nam Kinh NV1

26 Lê Bá Nam HSO669086701 07/03/2009 Nam Kinh NV1

27 Võ Đức Tín HSO669081833 27/11/2009 Nam Kinh NV1

28 Phạm Yến Lan HSO669075583 01/08/2009 Nữ Kinh NV1

29 Nguyễn Ngọc Minh Thư HSO669076844 14/09/2009 Nữ Kinh NV1

30 Nguyễn Hoàng Uyên Trinh HSO669068631 27/04/2009 Nữ Kinh NV1

31 Nguyễn Thị Thanh Bình HSO669076029 06/09/2009 Nữ Kinh NV1

32 Lê Nguyễn Ngọc Ánh HSO669076038 18/04/2009 Nữ Kinh NV1

33 Hồ Gia Bảo HSO669082912 16/01/2009 Nam Kinh NV1

34 Lê Đặng Duy Khang HSO669076573 23/10/2009 Nam Kinh NV1

35 Nguyễn Hoài Thanh Thảo HSO669066889 15/01/2009 Nữ Kinh NV1

36 Nguyễn Thiên Vương HSO669073141 07/03/2009 Nam Kinh NV1

37 Lục Thùy Vy HSO669077617 31/10/2009 Nữ Nùng NV1

38 Bùi Thị Thùy Dung HSO669075857 27/04/2009 Nữ Kinh NV1

39 Hồ Vũ Quốc Hùng HSO669078242 28/07/2009 Nam Kinh NV1

40 Đào Đức Thắng HSO669062917 29/10/2009 Nam Kinh NV1

41 Nguyễn Thị Quỳnh Thư HSO669078983 08/09/2009 Nữ Kinh NV1

42 Võ Hoàng Bảo Ngọc HSO669074624 17/09/2009 Nữ Kinh NV1

43 Hồ Minh Phú HSO669073530 21/11/2009 Nam Kinh NV1

44 Trần Lê Minh Quân HSO669083594 25/11/2009 Nam Kinh NV1

45 Ngô Vũ Song Đan HSO669081554 28/06/2009 Nữ Kinh NV1

46 Nguyễn Tiến Đạt HSO669081491 04/08/2009 Nam Kinh NV1

47 Nguyễn Thị Quỳnh Như HSO669071969 22/03/2009 Nữ Kinh NV1

48 Lê Ngọc Tâm Uyên HSO669073140 29/10/2009 Nữ Kinh NV1

LỚP 10A2

SỞ GIÁO DỤC&ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK

TRƯỜNG THPT BUÔN MA THUỘT Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2024-2025

(Theo Quyết định 572, ngày 23/06/2024 và Cv 1161 ngày 26/07/2024 của Giám đốc Sở GD&ĐT Đắk Lắk)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Lưu ý: Danh sách này dùng để kiểm dò các thông tin: HVT, ngày tháng năm sinh, giới tính, dân tộc

đặc biệt là kiểm dò nguyện vọng đã đăng ký!

Tổ hợp 1: Lý-Hóa-Sinh-CNNN; Chuyên đề: Toán-Lý-Sinh

STT Họ và tên Mã hs
Ngày 

sinh

Giới 

tính
Dân tộc NV GHI CHÚ




